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 TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI  

TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN 

 

THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 9/2023 

A. SÁCH THAM KHẢO 

* Sách Tiếng Việt: 

1. Quy hoạch không gian biển - Mục tiêu phát triển kinh tế biển xanh, bền vững 

(Mô hình bờ Tây Vịnh Bắc Bộ) / Nguyễn Văn Thành, Fredmund Malik, Nam 

Nguyễn. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2022. - 171 tr. : minh hoạ ; 24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận chung về quy hoạch không gian biển. Phân 

tích một số phương pháp cơ bản trong đánh giá, quy hoạch không gian biển, kinh 

nghiệm của một số quốc gia, đánh giá mô hình quy hoạch không gian biển bờ Tây 

Vịnh Bắc Bộ và đưa ra đề xuất. 

Từ khoá: Phát triển kinh tế ; Quy hoạch ; Kinh tế biển ; Không gian biển ; Việt Nam ; 

Tây Vịnh Bắc Bộ  

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVKT 003882-5 ; (1): PHSTK 006025. 

2. Chủ nghĩa xã hội Việt Nam: Lôgic - Đổi mới và phát triển / Nhị Lê. - Hà Nội : 

Chính trị Quốc gia Sự thật, 2021. - 479 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp các công trình nghiên cứu thể hiện những nỗ lực, tâm huyết và sự 

cầu thị trong công việc tổng kết thực tiễn phức tạp, phong phú, góp phần phát triển lí 

luận về đổi mới tầm nhìn vĩ mô, định vị chiến lược quốc gia, tham chiếu với kinh 

nghiệm của thế giới, hoạch định những phương diện căn bản với kì vọng Việt Nam 

phát triển xã hội chủ nghĩa hùng cường, mạnh mẽ, bền vững. 

Từ khoá: Chủ nghĩa xã hội ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVTKM 002313-6 ; (1): PHSTK 006037. 

3. Xu hướng biến đổi quan hệ dân tộc ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới : sách 

chuyên khảo / Trương Minh Dục. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2020. - 627 

tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lí luận, thực tiễn và các yếu tố ảnh hưởng đến xu hướng biến 

đổi quan hệ dân tộc ở Việt Nam. Phân tích thực trạng biến đổi quan hệ dân tộc ở Việt 

Nam trên các lĩnh vực của đời sống xã hội trong thời kì đổi mới, các xu hướng biến 

đổi quan hệ dân tộc; từ đó đưa ra định hướng hoàn thiện chính sách ở Việt Nam. 
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Từ khoá: Thời kì đổi mới ; Quan hệ dân tộc ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVCT 002460-3 ; (1): PHSTK 006023. 

4. Nước Nga hồi sinh - Sức mạnh và mục đích trong một trật tự toàn cầu mới : 

sách tham khảo / Kathryn E. Stoner ; Dịch: Tuấn Linh ... [et al.]. - Hà Nội : Chính 

trị Quốc gia Sự thật, 2022. - 510 tr. : minh hoạ ; 24 cm. 

Tóm tắt: Đưa ra những luận giải, đánh giá, nhận định của tác giả về thực trạng nền 

chính trị nội bộ của Nga cũng như chiến lược đối ngoại của chính quyền Putin. 

Từ khoá: Chính trị ; Ngoại giao ; Chính sách đối ngoại ; Chiến lược toàn cầu ; Nga  

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVCT 002456-9 ; (1): PHSTK 006022. 

5. Đường lối văn hoá của Đảng trong chấn hưng, phát triển văn hoá Việt Nam / 

Lê Mậu Lâm chủ biên ; Ngô Vương Anh, Nguyễn Băng Nhi. - Hà Nội : Chính trị 

Quốc gia Sự thật, 2022. - 715 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Gồm các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về chủ trương, đường lối văn 

hoá, xây dựng hệ giá trị văn hoá Việt Nam trong bối cảnh mới và những phương 

hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong công tác văn hoá, văn nghệ giai đoạn 2020 - 2026, 

tầm nhìn đến năm 2045. 

Từ khoá: Văn hoá ; Đường lối văn hoá ; Đảng Cộng sản Việt Nam ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVKD 002358-61 ; (1): PHSTK 006034. 

6. Văn minh Trung Hoa : sách tham khảo / Lưu Đông chủ biên ; Tiêu Binh ... [et 

al.] ; Dịch: Thuý Lan, Đức Hạnh, Thái Hoà ; Nguyễn Văn Đổng hiệu đính. - Hà 

Nội: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2022. - 930 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về nền văn minh Trung Hoa với các nội dung khác nhau: tín 

ngưỡng và triết học; xã hội và giai cấp, đô thị và kiến trúc; thuỷ lợi và giao thông; văn học 

và nghệ thuật; y học và dưỡng sinh; ẩm thực và văn hoá; binh pháp và võ thuật. 

Từ khoá: Lịch sử ; Văn minh ; Trung Quốc  

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVLS 001049-52 ; (1): PHSTK 006042. 

7. Mối quan hệ giữa kinh tế và văn hoá - Những vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt 

Nam hiện nay : sách chuyên khảo / Lê Quốc Lý, Lê Quốc. - Hà Nội : Chính trị 

Quốc gia Sự thật, 2022. - 303 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về mối quan hệ giữa kinh tế và văn hoá. Phân 

tích thực trạng mối quan hệ giữa kinh tế và văn hoá, quan điểm của Đảng và chính 

sách của Nhà nước về mối quan hệ giữa kinh tế và văn hoá trong thời kì đổi mới. Đề 
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xuất một số giải pháp nhằm giải quyết hài hoà mối quan hệ giữa kinh tế và văn hoá 

trong phát triển bền vững. 

Từ khoá: Kinh tế ; Văn hoá ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVVG 000966-7 ; (1): PHSTK 006038. 

8. Nâng cao hiệu quả giám sát của cơ quan dân cử đối với việc thực thi chính 

sách, pháp luật về an sinh xã hội ở Việt Nam / Bùi Sỹ Lợi chủ biên ; Mai Ngọc 

Cường ... [et al.]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2020. - 450 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lí luận về hiệu quả giám sát của cơ quan dân cử đối với việc 

thực thi chính sách, pháp luật về an ninh xã hội ở Việt Nam. Phân tích thực trạng về 

hiệu quả giám sát của cơ quan dân cử đối với việc thực thi chính sách, pháp luật về an 

ninh xã hội ở Việt Nam; từ đó đưa ra quan điểm, phương hướng và giải pháp nâng cao 

hiệu quả hoạt động này trong những năm tới. 

Từ khoá: Luật Hiến pháp ; Thực thi pháp luật ; Cơ quan dân cử ; An sinh xã hội ; 

Thực thi chính sách ; Hiệu quả giám sát ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVLHP 007908-11 ; (1): PHSTK 006028. 

9. Bí mật thần kỳ mang tên Trung Quốc : sách tham khảo / Vương Tương Huệ ; 

Thanh Hương dịch ; Thuý Hằng hiệu đính. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 

2020. - 370 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Mô tả quá trình Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo nhân dân tiến hành hiện 

đại hoá đất nước; tổng kết thành tựu phát triển mà Trung Quốc đã đạt được; lí giải 

nguyên nhân đã giúp Trung Quốc vươn lên thần kì trong giai đoạn gần đây. 

Từ khoá: Lịch sử ; Trung Quốc  

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVLS 001045-8 ; (1): PHSTK 006041. 

10. Các nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn 

thi hành Bộ luật Hình sự hiện hành. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2021. - 

159 tr. ; 19 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp các nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao hướng 

dẫn thi hành các quy định của Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

Từ khoá: Luật Hình sự ; Toà án nhân dân ; Nghị quyết ; Hội đồng thẩm phán ; Bộ luật 

Hình sự 2015 ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVLHS 002723-6 ; (1): PHSTK 006035. 
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11. Văn hoá Trung Hoa: Lịch sử và hiện tại : sách tham khảo / Can Xuân Tùng ; 

Nguyễn Thành Trung dịch. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2021. - 434 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu tổng thể các khía cạnh về đất nước và văn hoá Trung Quốc, gồm: 

các nghiên cứu phát hiện khảo cổ và nguồn gốc nền văn minh Trung Hoa; nguồn gốc 

và diễn biến của các tư tưởng thiên hạ quốc gia, chế độ lễ nghi, tín ngưỡng, nghệ thuật, 

thẩm mĩ và quá trình giao lưu văn hoá Trung Quốc với nước ngoài. 

Từ khoá: Văn hoá ; Trung Quốc  

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVVG 000968-71 ; (1): PHSTK 006039. 

12. Hồ Chí Minh - Hành trình vì độc lập dân tộc (1911 - 1945) : sách chuyên 

khảo/ Nguyễn Mạnh Hà, Vũ Thị Hồng Dung. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 

2022. - 339 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Khái quát hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí 

Minh từ năm 1911 đến năm 1945: ra đi tìm tường cứu nước (1911-1920); chuẩn bị về 

chính trị, tư tưởng, tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1921-1929); 

thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và những năm tháng khó khăn (1/1930-1/1941); 

cùng Đảng lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành độc lập dân tộc (1/1941-9/1945). 

Từ khoá: Sự nghiệp ; Hoạt động cách mạng ; Cuộc đời ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVKD 002354-7 ; (1): PHSTK 006033. 

13. Sự lãnh đạo của Đảng về văn hoá văn nghệ / Hà Minh Đức. - Hà Nội : Chính trị 

Quốc gia Sự thật, 2022. - 188 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái lược đường lối, quan điểm chỉ đạo nền văn hoá, văn nghệ 

nước ta qua từng giai đoạn lịch sử của dân tộc, dựa trên nền tảng chủ nghĩa Mác - 

Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng, văn hoá, văn nghệ, cũng như thực tiễn 

cách mạng Việt Nam và truyền thống, đặc điểm của nền văn hoá dân tộc. 

Từ khoá: Văn hoá ; Văn nghệ ; Đảng Cộng sản Việt Nam ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVKD 002346-9 ; (1): PHSTK 006031. 

14. Văn bản học hành chính - Lý luận và thực tiễn / Nguyễn Văn Thâm chủ biên ; 

Hà Quang Thanh. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2022. - 351 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu một cách toàn diện về văn bản học hành chính, gồm các nội 

dung: một số vấn đề lí luận về văn bản học hành chính; các chức năng cơ bản của văn 

bản hành chính; các hệ thống văn bản hành chính; tác động của các hệ thống văn bản 

hành chính trong hoạt động quản lí và đời sống xã hội; đánh giá các hệ thống văn bản 
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hành chính; ngôn ngữ và văn phong trong các văn bản hành chính; kĩ thuật soạn thảo 

văn bản hành chính; tiêu chuẩn hoá các văn bản hành chính; tổ chức khoa học và sử 

dụng hiệu quả các hệ thống văn bản trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức. 

Từ khoá: Luật Hành chính ; Văn bản hành chính ; Kĩ thuật soạn thảo văn bản ; Văn 

bản học ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVLHC 007900-3 ; (1): PHSTK 006026. 

15. Lược sử triết học Nga : sách chuyên khảo / Mai K Đa, Dương Quốc Quân, 

Lê Thị Tuyết. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2021. - 339 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Khái quát và hệ thống hoá những nội dung cơ bản của giai đoạn hình thành, 

phát triển triết học Nga từ thế kỉ X đến đầu thế kỉ XX. 

Từ khoá: Triết học ; Lịch sử ; Nga  

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVTKM 002309-12 ; (1): PHSTK 006036. 

16. Xây dựng con người Việt Nam theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh / 

Hoàng Anh. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2022. - 199 tr. ; 19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh trong Di chúc về vấn đề xây dựng con 

người Việt Nam. Phân tích và đưa ra những giải pháp nhằm vận dụng tư tưởng đạo 

đức Hồ Chí Minh vào giáo dục, xây dựng đạo đức con người Việt Nam hiện nay. 

Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh ; Con người ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVKD 002350-3 ; (1): PHSTK 006032. 

17. Phát triển công nghiệp công nghệ cao - Kinh nghiệm và bài học cho Việt Nam: 

sách chuyên khảo / Lại Trần Tùng. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2021. - 

175 tr. : minh hoạ ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về công nghệ cao và công nghiệp công 

nghệ cao. Nghiên cứu kinh nghiệm phát triển công nghiệp công nghệ cao ở một số 

quốc gia trên thế giới và rút ra bài học cho phát triển lĩnh vực này ở Việt Nam. 

Từ khoá: Phát triển kinh tế ; Công nghiệp công nghệ cao ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVKT 003878-81 ; (1): PHSTK 006024. 

18. Tăng cường mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân theo tư tưởng Hồ 

Chí Minh / Yên Ngọc Trung. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2021. - 271 tr. ; 

21 cm. 
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Tóm tắt: Phân tích mối quan hệ giữa dân và nước trong lịch sử tư tưởng chính trị Việt 

Nam trước cách mạng tháng Tám năm 1945. Nghiên cứu tư tưởng của C. Mác, Ph. 

Ăngghen, V. I. Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước 

và nhân dân; sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước 

và nhân dân nhằm xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh trong giai đoạn hiện nay. 

Đưa ra phương hướng, giải pháp nhằm tăng cường mối quan hệ này trong thời kì mới. 

Từ khoá: Nhà nước ; Tư tưởng Hồ Chí Minh ; Nhân dân ; Đảng Cộng sản Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVCT 002452-5 ; (1): PHSTK 006021. 

19. Bình luận khoa học Luật Cư trú / Trần Ngọc Đường, Lê Văn Thành. - Hà Nội: 

Chính trị Quốc gia Sự thật, 2022. - 179 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày sự cần thiết ban hành và quan điểm chỉ đạo xây dựng, bố cục của 

Luật Cư trú 2020. Phân tích, bình luận các điều luật của Luật Cư trú 2020. 

Từ khoá: Luật Hành chính ; Bình luận khoa học ; Luật Cư trú 2020 ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVLHC 007904-7 ; (1): PHSTK 006027. 

20. Tài liệu hướng dẫn học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh : dành cho bậc đại học hệ 

không chuyên lý luận chính trị / Phùng Thanh Hoa chủ biên ; Phạm Văn Giềng, 

Phạm Thị Hường. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2021. - 103 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp các câu hỏi trắc nghiệm, câu hỏi tự luận và câu hỏi thảo luận kèm 

đáp án, gợi ý và một số định hướng trả lời về những nội dung cơ bản của môn học Tư 

tưởng Hồ Chí Minh, gồm: khái niệm, đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa 

học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh; cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng 

Hồ Chí Minh; tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tư tưởng 

Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì 

nhân dân. 

Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh ; Hướng dẫn học tập  

Địa chỉ tài liệu: (8): DSVKD 002338-45 ; (2): PHSTK 006029-30. 

21. Luật Tổ chức Cơ quan điều tra hình sự (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 

2021) / Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - Hà Nội : Chính trị 

Quốc gia Sự thật, 2021. - 90 tr. ; 19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Tổ chức Cơ quan điều tra hình sự hiện hành, sửa đổi, 

bổ sung năm 2021, gồm: những quy định chung và những quy định cụ thể về tổ chức 

bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan điều tra của Công an nhân dân, Quân đội 
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nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan được giao 

nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra;… và điều khoản thi hành. 

Từ khoá: Luật Tố tụng hình sự ; Văn bản quy phạm pháp luật ; Luật Tổ chức Cơ quan 

điều tra hình sự ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (8): DSVTHS 003736-43 ; (2): PHVBPL 007155-6. 

22. Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2013, 

2014, 2020) / Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - Hà Nội : 

Chính trị Quốc gia Sự thật, 2022. - 39 tr. ; 19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (hiện hành) (sửa đổi, bổ 

sung năm 2013, 2014, 2020), gồm: những quy định chung và những quy định cụ thể về 

căn cứ, phương pháp tính thuế; ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp và điều khoản thi hành. 

Từ khoá: Luật Tài chính ; Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp ; Văn bản quy phạm quy 

phạm ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (8): DSVLTC 008088-95 ; (2): PHVBPL 007163-4. 

23. Luật Căn cước công dân (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2020) / Quốc hội 

nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 

2021. - 42 tr. ; 19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Căn cước công dân (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung 

năm 2020), gồm: quy định chung và quy định cụ thể về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân 

cư, cơ sở dữ liệu căn cước công dân; thẻ căn cước công dân và quản lí thẻ căn cước 

công dân; bảo đảm điều kiện cho hoạt động quản lí căn cước công dân, cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu căn cước công dân; trách nhiệm quản lí căn cước 

công dân, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu căn cước công dân; điều 

khoản thi hành. 

Từ khoá: Luật Hành chính ; Văn bản quy phạm pháp luật ; Luật Căn cước công dân ; 

Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (8): DSVLHC 007892-9 ; (2): PHVBPL 007157-8. 

24. Luật Thống kê (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2021) / Quốc hội nước Cộng 

hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2022. - 83 tr. ; 

19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Thống kê hiện hành, sửa đổi bổ sung năm 2021, 

gồm: những quy định và quy định cụ thể về hệ thống thông tin thống kê nhà nước; thu 

thập thông tin thống kê nhà nước; phân tích và dự báo thống kê, công bố và phổ biến 
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thông tin thống kê nhà nước; nghiên cứu, ứng dụng phương pháp thống kê, công nghệ 

thông tin - truyền thông và hợp tác quốc tế trong hoạt động thống kê nhà nước. 

Từ khoá: Luật Hành chính ; Văn bản quy phạm pháp luật ; Luật Thống kê ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (8): DSVLHC 007912-9 ; (2): PHVBPL 007159-60. 

25. Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2018) / 

Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia 

Sự thật, 2022. - 91 tr. ; 19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật (hiện hành) (sửa đổi, 

bổ sung năm 2018), gồm các quy định chung và quy định cụ thể về phòng, chống sinh 

vật gây hại thực vật; kiểm dịch thực vật; quản lí thuốc bảo vệ thực vật và điều khoản 

thi hành. 

Từ khoá: Văn bản quy phạm pháp luật ; Luật Môi trường ; Luật Bảo vệ và kiểm dịch 

thực vật ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (8): DSVLMT 008080-7 ; (2): PHVBPL 007161-2. 

26. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ 

nghĩa xã hội ở Việt Nam / Nguyễn Phú Trọng. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự 

thật, 2023. - 462 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp một số bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về 

chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

Từ khoá: Chủ nghĩa xã hội ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (5): MSVKD 002731-5. 

27. Văn hoá - Động lực và hệ điều tiết sự phát triển / Đinh Xuân Dũng. - Hà Nội : 

Chính trị Quốc gia Sự thật, 2022. - 347 tr. : minh hoạ ; 24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận về văn hoá. Phân tích, bình luận một số tác 

phẩm viết về văn hoá, liên quan đến văn hoá. 

Từ khoá: Văn hoá ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVVG 000972-5 ; (1): PHSTK 006040. 

28. Tổ chức lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập ở Việt Nam đến năm 2030 - Lý 

luận và thực tiễn / Nguyễn Minh Phương chủ biên ; Nguyễn Bá Chiến ... [et al.]. - 

Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2021. - 339 tr. : minh hoạ ; 21 cm. 
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Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản về tổ chức lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công 

lập ở Việt Nam. Đánh giá thực trạng các đơn vị sự nghiệp công lập ở nước ta hiện nay, 

rút ra một số bài học kinh nghiệm từ các nước trên thế giới; từ đó đề xuất giải pháp 

nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập ở 

Việt Nam đến năm 2030. 

Từ khoá: Luật Hành chính ; Tổ chức hành chính ; Đơn vị sự nghiệp công lập ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVLHC 007924-7 ; (1): PHSTK 006054. 

29. Nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đáp ứng yêu cầu 

tình hình mới : sách chuyên khảo / Chủ biên: Trần Thị Minh, Nguyễn Thị Tố 

Uyên ; Đỗ Ngọc Ninh ... [et al.]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2023. - 331 tr.; 

21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận và thực tiễn về nâng cao năng lực cầm quyền 

của Đảng Cộng sản Việt Nam đáp ứng yêu cầu tình hình mới. Phân tích thực trạng 

năng lực cầm quyền và nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng trong hơn 35 năm đổi 

mới; từ đó đưa ra phương hướng, giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao năng lực cầm 

quyền trong tình hình mới. 

Từ khoá: Năng lực cầm quyền ; Đảng Cộng sản Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVKD 002381-4 ; (1): PHSTK 006063. 

30. Nạn đói năm 1945 ở Việt Nam - Những chứng tích lịch sử / Chủ biên: Văn 

Tạo, Furuta Motoo ; Nguyễn Quang Ân ... [et al.]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự 

thật, 2022. - 755 tr. : minh hoạ ; 24 cm. 

Tóm tắt: Cung cấp một cái nhìn toàn diện, đầy đủ và có hệ thống những chứng tích 

lịch sử về mất mát, đau thương của Việt Nam trong nạn đói năm 1945 do phát xít Nhật 

gây ra thông qua việc khảo sát trực tiếp những địa điểm xảy ra nạn đói, phỏng vấn 

những nhân chứng lịch sử cũng như chỉ ra nguyên nhân trực tiếp dẫn tới nạn đói lịch 

sử này. 

Từ khoá: Lịch sử ; Nạn đói ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVLS 001053-6 ; (1): PHSTK 006055. 

31. So sánh Luật Doanh nghiệp năm 2020 với Luật Doanh nghiệp năm 2014 / 

Phạm Thanh Hữu. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2021. - 535 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Phân tích, so sánh các quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 với Luật 

Doanh nghiệp 2014, qua đó làm rõ các quy định mới của Luật Doanh nghiệp năm 2020. 
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Từ khoá: Luật Kinh tế ; Luật Doanh nghiệp 2014 ; Luật Doanh nghiệp 2020 ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVLKT 008096-8 ; (5): MSVLKT 017659-63 ; (2): PHSTK 

006047-8. 

32. Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo kháng chiến chống thực dân Pháp xâm 

lược (1945 - 1954) : sách chuyên khảo / Nguyễn Mạnh Hà. - Hà Nội : Chính trị 

Quốc gia Sự thật, 2022. - 315 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu làm rõ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam qua 3 giai đoạn 

lịch sử, gồm: xây dựng, bảo vệ chính quyền cách mạng, tổ chức kháng chiến (9/1945 - 

12/1947); đẩy mạnh kháng chiến toàn diện, tạo chuyển biến căn bản (1/1948 - 

12/1950); đẩy mạnh tiến công quân sự, giành thắng lợi quyết định, kết thúc chiến tranh 

(1/1951 - 7/1954). Phân tích nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử và bài học kinh 

nghiệm của Đảng trong lãnh đạo kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. 

Từ khoá: Kháng chiến chống Pháp ; Lãnh đạo cách mạng ; Đảng Cộng sản Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVKD 002377-80 ; (1): PHSTK 006062. 

33. Quan hệ công chúng của Chính phủ trong bối cảnh cải cách hành chính nhà 

nước ở Việt Nam : sách chuyên khảo / Chủ biên: Nguyễn Văn Hậu, Nguyễn 

Quỳnh Nga. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2022. - 283 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề chung về quan hệ công chúng và quan hệ công 

chúng của Chính phủ. Phân tích thực trạng quan hệ công chúng của Chính phủ trong 

bối cảnh cải cách hành chính nhà nước ở Việt Nam. Đưa ra quan điểm, giải pháp nhằm 

nâng cao hiệu quả hoạt động này ở nước ta. 

Từ khoá: Luật Hành chính ; Chính phủ ; Cải cách hành chính nhà nước ; Quan hệ 

công chúng ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVLHC 007920-3 ; (1): PHSTK 006053. 

34. Tổ chức nhà nước Việt Nam hiện nay - Những vấn đề lý luận và thực tiễn / 

Nguyễn Ngọc Vân chủ biên ; Lê Minh Thông, Dương Quang Tung, Nguyễn Thị 

Thu Huyền. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2022. - 355 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về tổ chức nhà nước. Phân tích thực tiễn tổ 

chức nhà nước Việt Nam; từ đó đưa ra yêu cầu tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức 

nhà nước Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới. 

Từ khoá: Tổ chức nhà nước ; Lí luận nhà nước pháp luật ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVLL 001870-3 ; (1): PHSTK 006046. 
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35. Bảo đảm quyền của nạn nhân và một số nhóm yếu thế trong tư pháp hình sự 

từ quy định của pháp luật đến hoạt động của người hành nghề luật : sách chuyên 

khảo / Lê Lan Chi. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2022. - 320 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Phân tích những vấn đề liên quan đến bảo đảm quyền của nạn nhân tội phạm 

và một số nhóm yếu thế khác, có lồng ghép nhiều kĩ năng trong hoạt động của những 

người hành nghề luật nhằm bảo đảm, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về bảo vệ 

quyền của nạn nhân tội phạm và nhóm yếu thế khác. 

Từ khoá: Luật Hình sự ; Tư pháp hình sự ; Bảo đảm quyền ; Nhóm yếu thế ; Nạn nhân 

của tội phạm ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVLHS 002731-4 ; (1): PHSTK 006052. 

36. Cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại và đầu tư ở các quốc gia thành viên 

Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương : sách chuyên 

khảo / Nguyễn Văn Cương chủ biên ; Đinh Công Tuấn, Doãn Nhật Linh. - Hà Nội 

: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2022. - 478 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận và khái quát chung về Hiệp định Đối tác 

Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (Hiệp định CPTPP). Phân tích cơ chế 

giải quyết tranh chấp thương mại và đầu tư ở các quốc gia thành viên Hiệp định dưới 

góc độ so sánh; từ đó đưa ra kiến nghị hoàn thiện cơ chế ở Việt Nam và khuyến nghị 

đối với các doanh nghiệp. 

Từ khoá: Luật Quốc tế ; Tranh chấp thương mại quốc tế ; Cơ chế giải quyết tranh 

chấp ; Tranh chấp đầu tư quốc tế ; Hiệp định CPTPP ;   

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVLQT 002670-3 ; (1): PHSTK 006049. 

37. Mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức trong lĩnh vực hôn nhân, gia đình - 

Nghiên cứu so sánh Việt Nam và Hàn Quốc / Lee Seon Hee. - Hà Nội : Chính trị 

Quốc gia Sự thật, 2022. - 252 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề lí luận cơ bản về mối quan hệ giữa pháp luật và 

đạo đức trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình. Phân tích thực trạng mối quan hệ giữa 

pháp luật và đạo đức trong lĩnh vực hôn nhân, gia đình ở Việt Nam và Hàn Quốc; từ 

đó đưa ra quan điểm, giải pháp kết hợp pháp luật và đạo đức trong lĩnh vực này. 

Từ khoá: Pháp luật ; Đạo đức ; Luật Hôn nhân và gia đình ; Việt Nam ; Hàn Quốc  

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVLHN 003203-6 ; (1): PHSTK 006050. 

38. Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong điều kiện 

hội nhập kinh tế quốc tế : sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Tuyết Mai chủ biên ; 
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Phạm Minh Tuấn ... [et al.]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2022. - 231 tr. ; 

21 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu về nhà nước pháp quyền từ lí thuyết đến hiện thực. Nghiên cứu nội 

dung tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về nhà nước 

pháp quyền xã hội chủ nghĩa (NNPQ XHCN); đánh giá thành tựu, hạn chế và những 

bài học kinh nghiệm trong xây dựng và hoàn thiện NNPQ XHCN Việt Nam. Đưa ra 

phương hướng và giải pháp tiếp tục xây dựng, hoàn thiện NNPQ XHCN Việt Nam đáp 

ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế. 

Từ khoá: Hội nhập kinh tế quốc tế ; Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ; Lí luận 

nhà nước pháp luật ; Xây dựng nhà nước pháp quyền ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVLL 001866-9 ; (1): PHSTK 006045. 

39. Cạnh tranh địa - chiến lược Nga - Mỹ: Tiếp cận từ chủ nghĩa hiện thực và 

trường hợp khủng hoảng Ucraina : sách chuyên khảo / Phan Thị Thu Dung. - Hà 

Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2022. - 326 tr. : minh hoạ ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày sơ lược cơ sở lí luận và thực tiễn về cạnh tranh địa - chiến lược 

Nga - Mỹ dưới góc nhìn hiện thực. Phân tích cạnh tranh địa - chiến lược Nga - Mỹ 

qua cuộc khủng hoảng Ucraina. Đánh giá tác động của cạnh tranh địa - chiến lược 

Nga - Mỹ qua khủng hoảng Ucraina và một số hàm ý đối với Việt Nam. 

Từ khoá: Cạnh tranh ; Chính trị ; Quan hệ quốc tế ; Mỹ ; Nga  

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVCT 002470-3 ; (1): PHSTK 006064. 

40. Nhận diện các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản và biện pháp phòng ngừa / 

Trương Ngọc Liêu. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2022. - 212 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu thực trạng, nguyên nhân và hệ luỵ của hành vi lừa đảo chiếm 

đoạt tài sản. Phân tích khung pháp lí về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và nhận 

diện các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản phổ biến. Đề xuất một số biện pháp 

phòng ngừa để góp phần nâng cao hiệu quả kiềm chế, ngăn chặn loại tội phạm này. 

Từ khoá: Luật Hình sự ; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ; Thủ đoạn phạm tội ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVLHS 002727-30 ; (1): PHSTK 006051. 

41. Mối quan hệ giữa đảng chính trị và nhóm lợi ích trong nền chính trị Mỹ hiện 

đại / Phan Duy Anh. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2022. - 291 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lí luận và thực tiễn của mối quan hệ giữa đảng chính trị và nhóm 

lợi ích trong nền chính trị Mỹ hiện đại; mối quan hệ giữa đảng chính trị và nhóm lợi ích 
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trong bầu cử và chu trình chính sách công ở Mỹ hiện đại. Đưa ra một số nhận xét về mối 

quan hệ giữa đảng chính trị và nhóm lợi ích trong nền chính trị Mỹ hiện đại. 

Từ khoá: Chính trị ; Đảng chính trị ; Nhóm lợi ích ; Mỹ  

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVCT 002464-7 ; (1): PHSTK 006056. 

42. Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ, công tác cán bộ và sự kế thừa, vận dụng 

vào thực tiễn cách mạng Việt Nam / Hoàng Chí Bảo ... [et al.]. - Hà Nội : Chính trị 

Quốc gia Sự thật, 2021. - 451 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và 

công tác cán bộ. Phân tích sự kế thừa, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và 

công tác cán bộ vào thực tiễn cách mạng Việt Nam. 

Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh ; Cán bộ ; Công tác cán bộ  

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVKD 002373-6 ; (1): PHSTK 006061. 

43. Vai trò của pháp luật trong giữ gìn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống ở 

Việt Nam hiện nay / Hồ Thanh Hớn. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Hà Nội, 2022. - 

294 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày tình hình nghiên cứu và những vấn đề lí luận về vai trò của pháp 

luật trong giữ gìn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống. Phân tích thực trạng vai trò 

của pháp luật trong giữ gìn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống ở Việt Nam. Đưa ra 

quan điểm, giải pháp nhằm hệ thống hoá pháp luật về văn hoá và nâng cao nhận thức 

pháp luật cho nhân dân. 

Từ khoá: Pháp luật ; Văn hoá ; Lí luận nhà nước pháp luật ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVLL 001862-5 ; (1): PHSTK 006044. 

44. Luật Xây dựng (Hiện hành) (Sửa đổi, bổ sung năm 2016, 2018, 2019, 2020) / 

Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia 

Sự thật, 2020. - 214 tr. ; 19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Xây dựng năm 2014 hiện hành (Sửa đổi, bổ sung 

năm 2016, 2018, 2019, 2020), gồm: quy định chung; quy hoạch xây dựng; dự án đầu 

tư xây dựng công trình; khảo sát xây dựng và thiết kế xây dựng; giấy phép xây dựng; 

xây dựng công trình; chi phí đầu tư xây dựng và hợp đồng xây dựng; điều kiện năng 

lực hoạt động xây dựng; trách nhiệm quản lí hoạt động đầu tư xây dựng của các cơ 

quan nhà nước; điều khoản thi hành. 

Từ khoá: Luật Kinh tế ; Văn bản quy phạm pháp luật ; Luật Xây dựng ; Việt Nam  
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Địa chỉ tài liệu: (8): DSVLKT 008099-106 ; (2): PHVBPL 007165-6. 

45. Hỏi - đáp về kết quả 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước 

trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) / 

Nguyễn Viết Thông. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2021. - 127 tr. ; 19 

cm. 

Tóm tắt: Gồm 10 câu hỏi - trả lời về các nội dung, gồm: bối cảnh thực hiện Cương lĩnh 

năm 2011; nhận thức và thực tiễn 10 năm thực hiện Cương lĩnh năm 2011, nhìn lại 30 

năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991; dự báo bối cảnh quốc tế, trong nước và những 

định hướng, giải pháp lớn xây dựng, phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2045. 

Từ khoá: Chủ nghĩa xã hội ; Thời kì quá độ ; Cương lĩnh chính trị ; Đảng Cộng sản 

Việt Nam 

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVKD 002369-72 ; (1): PHSTK 006060. 

46. Tình cảm của nhân dân thế giới với Chủ tịch Hồ Chí Minh = The world 

people's affection for President Ho Chi Minh / Phạm Thị Thanh Bình ... [et al.]. - 

Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2022. - 262 tr. : minh hoạ ; 20 cm. 

Tóm tắt: Tâp hợp những hình ảnh phong phú, khắc hoạ sinh động, sâu sắc chân dung 

người anh hùng giải phóng dân tộc vĩ đại, nhà văn hoá kiệt xuất Hồ Chí Minh, giúp 

bạn đọc cảm nhận được tình cảm, sự kính trọng, ngưỡng mộ và tin yêu của bạn bè 

quốc tế đối với Người. 

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVKD 002365-8 ; (1): PHSTK 006059. 

47. Thực hiện công bằng môi trường tại Việt Nam hiện nay - Một số vấn đề lý 

luận và thực tiễn : sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Lan Hương chủ biên ; 

Nguyễn Ngọc Hà ... [et al.]. - Hà Nội : Khoa học Xã hội, 2020. - 231 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận chung về công bằng môi trường. Phân tích 

thực trạng thực hiện công bằng môi trường tại Việt Nam và những vấn đề đặt ra; từ đó 

đưa ra quan điểm định hướng và giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả thực hiện công 

bằng môi trường ở nước ta trong thời gian tới. 

Từ khoá: Môi trường ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVKT 003906-9 ; (1): PHSTK 006099. 

48. Hướng dẫn môn học Luật Hình sự. Tập 2, Phần các tội phạm : sách chuyên 

khảo / Cao Thị Oanh chủ biên ; Vũ Hải Anh ... [et al.]. - Hà Nội : Công an nhân 

dân, 2023. - 567 tr. ; 21 cm. 
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Tóm tắt: Trình bày lí thuyết và hướng dẫn trả lời câu hỏi, làm bài tập tình huống về 

các nội dung liên quan đến 12 nhóm tội phạm được áp dụng trong thực tiễn ở Việt 

Nam, gồm: tội xâm phạm an ninh quốc gia; tội xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, nhân 

phẩm, danh dự của con người; tội xâm phạm quyền con người, quyền tự do, dân chủ 

của công dân. 

Từ khoá: Luật Hình sự ; Hướng dẫn học tập ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLHS 002735-44 ; (30): MSVLHS 012410-39 ; (10): PHSTK 

006073-82. 

49. Kinh nghiệm các nước trên thế giới về sự độc lập của Toà án, một số gợi mở 

cho Việt Nam : sách chuyên khảo / Trương Thị Thu Trang chủ biên ; Vũ Kiều 

Oanh ... [et al.]. - Hà Nội : Khoa học Xã hội, 2022. - 333 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lí luận về sự độc lập của Toà án. Nghiên cứu sự độc lập của 

Toà án ở các nước trên thế giới và ở Việt Nam; từ đó đưa ra những gợi mở cho Việt 

Nam từ kinh nghiệm các nước trên thế giới. 

Từ khoá: Luật Hiến pháp ; Thế giới ; Toà án ; Độc lập tư pháp ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVLHP 007932-5 ; (1): PHSTK 006091. 

50. Chiến lược phát triển thương hiệu quốc gia ở Nhật Bản và Hàn Quốc - Gợi ý 

cho Việt Nam : sách chuyên khảo / Hoàng Minh Lợi chủ biên ; Lê Đình Chỉnh ... 

[et al.]. - Hà Nội : Khoa học Xã hội, 2022. - 233 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lí luận về chiến lược phát triển thương hiệu quốc gia. Nghiên 

cứu, đánh giá chiến lược phát triển thương hiệu quốc gia ở Nhật Bản và Hàn Quốc; 

thực trạng phát triển thương hiệu quốc gia của Việt Nam và đưa ra gợi ý cho nước ta 

về vấn đề này. 

Từ khoá: Chiến lược phát triển ; Thương hiệu quốc gia ; Việt Nam ; Nhật Bản ; Hàn Quốc  

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVKT 003902-5 ; (1): PHSTK 006098. 

51. Gia đình trung lưu ở Việt Nam với các quá trình phát triển kinh tế - xã hội - 

văn hoá / Trịnh Duy Luân, Nguyễn Xuân Mai. - Hà Nội : Khoa học Xã hội, 2021. - 

382 tr. : minh hoạ ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày tổng quan nghiên cứu, khái niệm "gia đình trung lưu" và phương 

pháp đo lường; những đặc điểm nhân khẩu và kinh tế xã hội của gia đình trung lưu ở 

Việt Nam hiện nay; quan hệ gia đình trong các gia đình trung lưu; gia đình trung lưu 

với quá trình phát triển kinh tế - xã hội và văn hoá dưới góc nhìn xã hội học. 
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Từ khoá: Gia đình ; Xã hội học ; Tầng lớp trung lưu ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVXH 002474-7 ; (1): PHSTK 006072. 

52. Cải cách thể chế chính trị, kinh tế của Hồ Quý Ly và Lê Thánh Tông : sách 

chuyên khảo / Lý Hoàng Mai chủ biên ; Phạm Sỹ An ... [et al.]. - Hà Nội : Khoa 

học Xã hội, 2022. - 243 tr. : minh hoạ ; 21 cm. 

Tóm tắt: Phân tích bối cảnh lịch sử dẫn đến các cuộc cải cách thể chế của Hồ Quý Ly 

và Lê Thánh Tông. Nghiên cứu nội dung các cuộc cải cách ở góc độ thể chế chính trị, 

thể chế kinh tế và làm rõ ảnh hưởng của hai cuộc cải cách này tới nền kinh tế phong 

kiến ở thế kỉ XV. Đánh giá kết quả của hai cuộc cải cách và rút ra bài học kinh nghiệm 

trong phát triển kinh tế đất nước. 

Từ khoá: Thể chế chính trị ; Thể chế kinh tế ; Cải cách ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVLS 001057-60 ; (1): PHSTK 006089. 

53. Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc và tác động tới Việt Nam / Cù Chí 

Lợi chủ biên ; Nguyễn Lan Hương ... [et al.]. - Hà Nội : Khoa học Xã hội, 2022. - 

335 tr. : minh hoạ ; 24 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu bối cảnh tổng thể về chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc. 

Phân tích những tác động của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc tới nền kinh tế 

thế giới và kinh tế Việt Nam. 

Từ khoá: Quan hệ quốc tế ; Chiến tranh thương mại ; Trung Quốc ; Mỹ  

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVKT 003886-9 ; (1): PHSTK 006094. 

54. Thể chế pháp lý về vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở nước 

ta hiện nay - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : sách chuyên khảo / Phạm Thị 

Lan Hương ; Nguyễn Thu Dung ... [et al.]. - Hà Nội : Khoa học Xã hội, 2020. - 345 

tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu một số vấn đề lí luận thể chế pháp lí về vai trò của nhà nước 

trong nền kinh tế thị trường. Phân tích thực trạng thể chế pháp lí về vai trò của nhà 

nước trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay và đưa ra yêu cầu, giải pháp 

hoàn thiện thể chế ở nước ta. 

Từ khoá: Nhà nước ; Lí luận nhà nước pháp luật ; Thể chế pháp luật ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVLL 001874-7 ; (1): PHSTK 006088. 
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55. Chiến lược thúc đẩy cách mạng công nghiệp 4.0 ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài 

Loan - Hàm ý chính sách cho Việt Nam : sách chuyên khảo / Võ Hải Thanh chủ biên 

; Hoàng Minh Hằng ... [et al.]. - Hà Nội : Khoa học Xã hội, 2022. - 274 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lí luận, thực tiễn về cách mạng công nghiệp 4.0. Phân tích 

chiến lược thúc đẩy cách mạng công nghiệp 4.0 ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan; từ 

đó rút ra bài học kinh nghiệm và hàm ý chính sách cho Việt Nam. 

Từ khoá: Cách mạng công nghiệp ; Chiến lược phát triển ; Việt Nam ; Nhật Bản ; Hàn 

Quốc ; Đài Loan  

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVKT 003898-901 ; (1): PHSTK 006097. 

56. Thể chế hỗ trợ đổi mới công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam 

trong bối cảnh mới : sách chuyên khảo / Chủ biên: Nguyễn Chiến Thắng, Trần 

Văn Hoàng ; Lê Văn Hùng ... [et al.]. - Hà Nội : Khoa học Xã hội, 2022. - 243 tr. : 

minh hoạ ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lí luận và kinh nghiệm quốc tế về thể chế hỗ trợ đổi mới công 

nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Phân tích thực trạng thể chế hỗ trợ đổi mới công 

nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020; từ đó đề xuất 

giải pháp nhằm thúc đẩy thể chế hỗ trợ các doanh nghiệp đổi mới công nghệ trong thời 

gian tới. 

Từ khoá: Luật Kinh tế ; Doanh nghiệp nhỏ ; Doanh nghiệp vừa ; Thể chế pháp luật ; 

Đổi mới công nghệ ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVLKT 008117-20 ; (1): PHSTK 006095. 

57. Công nghiệp 4.0 ở Liên minh châu Âu và một số nước thành viên : sách 

chuyên khảo / Đỗ Tá Khánh chủ biên ; Đinh Mạnh Tuấn ... [et al.]. - Hà Nội : 

Khoa học Xã hội, 2022. - 275 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày chính sách phát triển công nghiệp và các công cụ thúc đẩy, thực 

hiện công nghiệp 4.0 ở Liên minh châu Âu và một số nước thành viên. Đưa ra dự báo 

xu thế phát triển công nghiệp 4.0 tại Liên minh châu Âu và một số nước thành viên và 

rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. 

Từ khoá: Công nghiệp ; EU ; Chính sách phát triển  

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVKT 003894-7 ; (1): PHSTK 006096. 

58. Quan hệ của Việt Nam với hai quốc gia trên Bán đảo Triều Tiên : sách chuyên 

khảo / Nguyễn Thị Thắm chủ biên ; Phí Hồng Minh ... [et al.]. - Hà Nội : Khoa học 

Xã hội, 2022. - 250 tr. ; 21 cm. 
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Tóm tắt: Trình bày bối cảnh quốc tế và khu vực tác động tới quan hệ của Việt Nam với 

hai quốc gia trên Bán đảo Triều Tiên. Phân tích thực trạng quan hệ giữa Việt Nam với 

Hàn Quốc và Cộng hoà dân chủ nhân dân Triều Tiên. Làm rõ vai trò của Việt Nam 

trong tiến trình hoà bình trên Bán đảo Triều Tiên và một số gợi ý chính sách cho nước 

ta trong thời gian tới. 

Từ khoá: Quan hệ ngoại giao ; Quan hệ quốc tế ; Việt Nam ; Hàn Quốc ; Triều Tiên  

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVCT 002478-81 ; (1): PHSTK 006071. 

59. Cải cách hành chính của Thái Lan, Indonesia hai thập niên đầu thế kỷ XXI và 

bài học kinh nghiệm cho Việt Nam : sách tham khảo / Nguyễn Duy Dũng chủ biên ; 

Nguyễn Hà Phương ... [et al.]. - Hà Nội : Khoa học Xã hội, 2020. - 251 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày bối cảnh của cải cách hành chính ở Thái Lan, Indonesia hai thập 

nhiên đầu thế kỷ XXI. Phân tích thực trạng cải cách hành chính ở Thái Lan và 

Indonesia và những nội dung cải cách hành chính ở Việt Nam. Rút ra bài học cho Việt 

Nam từ kinh nghiệm cải cách hành chính của hai quốc gia này. 

Từ khoá: Luật Hành chính ; Cải cách hành chính ; Việt Nam ; Thái Lan ; Indonesia  

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVLHC 007936-9 ; (1): PHSTK 006092. 

60. Cơ sở lý luận và thực tiễn về hạn chế quyền con người ở Việt Nam hiện nay : 

sách chuyên khảo / Nguyễn Linh Giang chủ biên ; Trần Thị Loan ... [et al.]. - Hà 

Nội : Khoa học Xã hội, 2022. - 273 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về hạn chế quyền con người. Nghiên cứu 

pháp luật quốc tế về nguyên tắc hạn chế quyền con người và các nguyên tắc hạn chế 

quyền con người theo Hiến pháp năm 2013; từ đó đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện cơ 

chế liên quan đến hạn chế quyền con người ở nước ta. 

Từ khoá: Quyền con người ; Luật Hiến pháp ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVLHP 007928-31 ; (1): PHSTK 006090. 

61. Bình luận khoa học Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung 

năm 2021 / Phạm Mạnh Hùng chủ biên ; Nguyễn Đức Hạnh, Nguyễn Xuân 

Hưởng. - Hà Nội : Lao động, 2022. - 951 tr. ; 27 cm. 

Tóm tắt: Phân tích, bình luận các điều luật của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, 

được sửa đổi bổ sung năm 2021 về những quy định chung và các quy định cụ thể về 

khởi tố, điều tra vụ án hình sự; truy tố; xét xử vụ án hình sự; quy định về thi hành bản 

án, quyết định của Toà án; xét lại bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật; thủ 

tục đặc biệt; hợp tác quốc tế và điều khoản thi hành. 
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Từ khoá: Bình luận khoa học ; Luật Tố tụng hình sự ; Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 ; 

Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (7): DSVTHS 003749-55 ; (10): MSVTHS 010491-500 ; (3): PHSTK 

006067-9. 

62. Hệ thống án lệ Việt Nam (hiện hành): Từ án lệ số 01 đến án lệ số 56 / Quách 

Dương biên soạn và hệ thống. - Hà Nội : Lao động, 2022. - 439 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu 56 án lệ đã được công bố thuộc các lĩnh vực dân sự, hình sự, hành 

chính, đất đai và tố tụng. 

Từ khoá: Luật Tố tụng dân sự ; Án lệ ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVTDS 003756-9 ; (1): PHSTK 006070. 

63. Luật Kinh tế : sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Dung chủ biên ; Nguyễn Thị 

Yến ... [et al.]. - Hà Nội : Tư pháp, 2022. - 830 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày tổng quan về Luật Kinh tế trong nền kinh tế thị trường ở VIẹt Nam. 

Phân tích quy định pháp luật liên quan đến các nội dung: pháp luật về chủ thể kinh 

doanh trong nền kinh tế; pháp luật điều chỉnh hoạt động đầu tư, cạnh tranh và hợp 

đồng trong kinh doanh; pháp luật về giải quyết tranh chấp trong thương mại. 

Từ khoá: Luật Kinh tế ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLKT 008107-16 ; (15): MSVLKT 017664-78 ; (5): PHSTK 

006083-7. 

64. Cẩm nang công tác tổ chức Toà án : Luật Hoà giải, đối thoại tại Toà án; Luật 

Giám định tư pháp và các quy định mới nhất của Toà án nhân dân / Thu Phương 

hệ thống. - Hà Nội : Lao động, 2020. - 399 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn nội dung Luật Tổ chức Toà án nhân dân và văn bản 

hướng dẫn thi hành; Luật Hoà giải, đối thoại tại Toà án; Luật Giám định tư pháp; các 

nghị quyết mới nhất của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao; các án lệ mới 

nhất năm 2020 của Toà án nhân dân và các quy định mới nhất của Toà án. 

Từ khoá: Luật Hành chính ; Văn bản quy phạm pháp luật ; Toà án nhân dân ; Án lệ ; 

Luật Tổ chức Toà án nhân dân ; Luật Giám định tư pháp ; Luật Hoà giải đối thoại tại 

toà án ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVLHC 003940-3 ; (1): PHSTK 006093. 
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65. Các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định phạt tiền trong xử phạt vi phạm 

hành chính: Thực trạng và giải pháp : sách chuyên khảo / Nguyễn Nhật Khanh. - 

Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2022. - 306 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận và pháp lí về các biện pháp cưỡng chế thi 

hành quyết định phạt tiền. Phân tích thực trạng về các biện pháp cưỡng chế thi hành 

quyết định phạt tiền tại Việt Nam; từ đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật 

và nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về vấn đề này. 

Từ khoá: Luật Hành chính ; Xử phạt vi phạm hành chính ; Thi hành quyết định ; Phạt 

tiền ; Biện pháp cưỡng chế ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVLHC 007954-8 ; (3): MSVLHC 008316-8 ; (2): PHSTK 

006110-1. 

66. Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, quy trình tiếp công dân và văn bản 

hướng dẫn thi hành Luật Tố cáo (mới nhất) / Nguyễn Ngọc Điệp biên soạn. - Hà 

Nội : Công an nhân dân, 2022. - 431 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày các quy định pháp luật liên quan đến trình tự, thủ tục giải quyết 

khiếu nại, quy trình tiếp công dân, gồm các nội dung: những vấn đề chung về khiếu 

nại; thủ tục khiếu nại và quyền, nghĩa vụ của người khiếu nại, người bị khiếu nại, 

người giải quyết khiếu nại; thủ tục giải quyết khiếu nại; quy trình giải quyết khiếu nại; 

quy trình tiếp người khiếu nại, người tố cáo, phản ánh, kiến nghị; áp dụng pháp luật 

trong giải quyết khiếu nại; quy định về giải quyết khiếu nại và tiếp công dân. Giới 

thiệu toàn văn Luật Tố cáo năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

Từ khoá: Luật Hành chính ; Thủ tục giải quyết khiếu nại ; Quy trình giải quyết khiếu 

nại ; Luật Tố cáo 2018 ; Quy trình tiếp dân ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVLHC 007959-63 ; (3): MSVLHC 008319-21 ; (2): PHSTK 

006114-5. 

67. Luật Sở hữu trí tuệ (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019, 2022) / 

Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia 

Sự thật, 2022. - 276 tr. ; 19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành (sửa đổi, bổ sung năm 2009, 

2019, 2022), gồm: quy định chung và quy định cụ thể về quyền tác giả và quyền liên 

quan; quyền sở hữu công nghiệp; quyền đối với giống cây trồng; bảo vệ quyền sở hữu 

trí tuệ và điều khoản thi hành. 

Từ khoá: Văn bản quy phạm pháp luật ; Luật Sở hữu trí tuệ ; Việt Nam  
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Địa chỉ tài liệu: (8): DSVLDS 003207-14 ; (2): PHVBPL 007167-8. 

68. Luật Thi hành án dân sự - Quy trình xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại tố 

cáo trong công tác thi hành án dân sự / Thu Phương hệ thống. - Hà Nội : Lao 

động, 2022. - 391 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Thi hành án dân sự và nghị định hướng dẫn thi hành. 

Giới thiệu các văn bản pháp luật liên quan đến các nội dung sau: quy chế kiểm tra, 

kiểm sát, giải quyết khiếu nại tố cáo trong thi hành án dân sự; quản lí công chức, viên 

chức, người lao động thuộc hệ thống tổ chức thi hành án dân sự; phối hợp trong thống 

kê và mức thu, chế độ thu, nộp, quản lí và sử dụng phí thi hành án dân sự; quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thi hành án dân sự. 

Từ khoá: Luật Tố tụng dân sự ; Văn bản quy phạm pháp luật ; Thi hành án dân sự ; 

Luật Thi hành án dân sự ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVTDS 003772-6 ; (3): MSVTDS 010504 , MSVTDS 010505-

6; (2): PHSTK 006112-3. 

69. Kỹ thuật soạn thảo hợp đồng mua bán nhà đất và kinh doanh bất động sản 

với 15 biện pháp phòng chống rủi ro trong mua bán bất động sản / Nguyễn 

Ngọc Điệp biên soạn. - Hà Nội : Công an nhân dân, 2019. - 591 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu một số nội dung liên quan đến kinh doanh bất động sản và hợp 

đồng mua bán nhà đất, gồm: những điều cần biết về bất động sản và giao dịch bất 

động sản; giao dịch về nhà ở; giao dịch trong kinh doanh bất động sản; những vấn 

đề chung về hợp đồng và soạn thảo, kí kết hợp đồng (áp dụng trong mua bán nhà, 

đất và bất động sản); vi phạm hợp đồng và các biện pháp phòng tránh rủi ro khi 

mua bán nhà, đất và kinh doanh bất động sản. Giới thiệu các mẫu hợp đồng thông 

dụng trong giao dịch, kinh doanh nhà ở, đất đai và bất động sản. 

Từ khoá: Luật Đất đai ; Hợp đồng mua bán nhà ở ; Kinh doanh bất động sản ; Hợp 

đồng mua bán đất đai ; Mua bán bất động sản ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVLDD 008130-3 ; (1): PHSTK 006118. 

70. Hướng dẫn khởi nghiệp với nghề luật sư / Nguyễn Hữu Phước. - TP. Hồ Chí 

Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2022. - 723 tr. ; 23 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những kinh nghiệm, trải nghiệm hành nghề luật sư của chính tác 

giả theo các giai đoạn từ khi chọn nghề, chọn nơi thực tập và làm việc, khởi nghiệp 

đến việc duy trì và phát triển nghề nghiệp cũng như cách thức để cân bằng giữa công 

việc và cuộc sống. 
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Từ khoá: Luật sư ; Nghề luật sư ; Khởi nghiệp 

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVVG 000976-9 ; (1): PHSTK 006119. 

71. Thuật ngữ pháp lý tố tụng hình sự / Phan Trung Hiền chủ biên ; Mạc Giáng 

Châu ... [et al.]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2021. - 335 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Giải thích các thuật ngữ pháp lí được sử dụng trong tố tụng hình sự nhằm 

cung cấp những thông tin, kiến thức cơ bản về pháp luật tố tụng hình sự. 

Từ khoá: Luật Tố tụng hình sự ; Thuật ngữ pháp lí ; Giải thích thuật ngữ ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVTHS 003760-4 ; (3): MSVTHS 010501-3 ; (2): PHSTK 

006102-3. 

72. Hệ thống án lệ từ năm 2020 - 2021 và quyết định giám đốc thẩm, bản án 

phúc thẩm của Toà án nhân dân tối cao về hình sự, dân sự, hành chính, kinh tế, 

lao động / Vũ Tươi hệ thống. - Hà Nội : Lao động, 2022. - 391 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu hệ thống án lệ của Toà án nhân dân tối cao từ năm 2020 - 2021; 

quyết định giám đốc thẩm mới nhất của Toà án nhân dân tối cao về hình sự, dân sự, 

hành chính và kinh tế; bản án phúc thẩm mới nhất của Toà án nhân dân cấp cao về 

hình sự, dân sự, hành chính, kinh tế và lao động. 

Từ khoá: Luật Tố tụng dân sự ; Án lệ ; Bản án phúc thẩm ; Quyết định giám đốc thẩm; 

Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVTDS 003777-80 ; (1): PHSTK 006123. 

73. Tìm hiểu quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền 

hạn ở Việt Nam (Theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 

130/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ) / Đinh Văn Minh. - Hà Nội : Lao 

động, 2020. - 307 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Tìm hiểu một số vấn đề chung về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có 

chức vụ, quyền hạn. Phân tích quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có 

chức vụ, quyền hạn theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và nghị định 

hướng dẫn thi hành. Giới thiệu toàn văn Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 và Nghị 

định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ 

chức, đơn vị. 

Từ khoá: Luật Hành chính ; Kiểm soát thu nhập ; Kiểm soát tài sản ; Người có chức 

vụ ; Người có quyền hạn ; Luật Phòng chống tham nhũng 2018 ; Việt Nam  
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Địa chỉ tài liệu: (5): DSVLHC 007949-53 ; (3): MSVLHC 008313-5 ; (2): PHSTK 

006104-5. 

74. Để hoàn thành tốt luận văn ngành luật : dùng cho sinh viên, học viên cao học 

và nghiên cứu sinh / Phan Trung Hiền. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2022.- 

383 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về luận văn ngành luật, các bước chuẩn bị thực hiện luận 

văn và phương pháp, cách tiếp cận phổ biến trong quá trình thực hiện luận văn. Hướng 

dẫn phương pháp, kĩ năng trình bày nội dung, hình thức luận văn cũng như các thủ tục 

liên quan đến bảo vệ, đánh giá luận văn. 

Từ khoá: Ngành luật ; Luận văn ; Nghiên cứu khoa học  

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVVG 000980-3 ; (1): PHSTK 006121. 

75. Hệ thống 52 án lệ Việt Nam (hiện hành) / Quách Dương biên soạn và hệ 

thống. - Hà Nội : Lao động, 2022. - 412 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu, phân tích 52 án lệ đã được Toà án nhân dân tối cao công bố từ 

năm 2016 đến 2021 thuộc các lĩnh vực dân sự, hình sự, hành chính, đất đai và tố tụng. 

Từ khoá: Luật Tố tụng dân sự ; Toà án nhân dân ; Án lệ ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVTDS 003768-71 ; (1): PHSTK 006120. 

76. Pháp luật tố tụng hình sự - Bộ luật Tố tụng hình sự và văn bản hướng dẫn thi 

hành mới nhất (Luật số 02/2021/QH15 ngày 12-11-2021 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Bộ luật Tố tụng hình sự) / Nguyễn Ngọc Điệp hệ thống. - Hà Nội : Thế 

giới, 2022. - 457 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày phương pháp nghiên cứu và đánh giá chứng cứ trong tố tụng hình 

sự. Giới thiệu toàn văn Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và một số văn bản hướng 

dẫn thi hành. 

Từ khoá: Luật Tố tụng hình sự ; Đánh giá chứng cứ ; Nghiên cứu chứng cứ ; Bộ luật 

Tố tụng hình sự 2015 ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVTHS 003765-7 ; (1): PHSTK 006116. 

77. Bình luận Luật Công chứng năm 2014 / Tuấn Đạo Thanh, Phạm Thu Hằng. - 

Hà Nội : Tư pháp, 2023. - 535 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Phân tích, bình luận các điều luật của Luật Công chứng năm 2014, gồm các 

quy định chung và quy định cụ thể về công chứng viên; tổ chức hành nghề công 



Thông báo sách mới Tháng 9/2023 

 

24 
 

chứng; hành nghề công chứng; thủ tục công chứng hợp đồng, giao dịch, bản dịch; thủ 

tục chung về công chứng. 

Từ khoá: Luật Hành chính ; Bình luận khoa học ; Luật Công chứng 2014 ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVLHC 007944-8 ; (3): MSVLHC 008310-2 ; (2): PHSTK 

006108-9. 

78. Những điều cần biết về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, hồ sơ giao đất, cho thuê đất, 

chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất (theo Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT 

sửa đổi, bổ sung Thôn. - Hà Nội : Tài chính, 2022. - 410 tr. ; 27 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu các quy định pháp luật về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; hồ sơ địa chính và bản đồ địa 

chính; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; thống kê, kiểm kê đất 

đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích 

sử dụng đất, thu hồi đất. 

Từ khoá: Luật Đất đai ; Quyền sử dụng đất ; Quyền sở hữu nhà ở ; Thu hồi đất ; Cho 

thuê đất ; Chuyển mục đích sử dụng đất ; Hỗ trợ tái định cư ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVLDD 008125-9 ; (3): MSVLDD 017679-81 ; (2): PHSTK 

006106-7. 

79. Hỏi - đáp xử lý tình huống trong đấu thầu qua mạng trên hệ thống đấu thầu 

quốc gia : tài liệu nghiệp vụ đấu thầu / Nguyễn Phương hệ thống. - Hà Nội : Lao 

động, 2022. - 391 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp các câu hỏi - trả lời về các tình huống trong đấu thầu qua mạng, 

gồm: vấn đề cơ bản về đấu thầu và kế hoạch lựa chọn nhà thầu; quy trình chi tiết lựa 

chọn nhà thầu; tình huống thường gặp trong hoạt động đấu thầu thuốc, thiết bị y tế; xử 

lí tình huống thường gặp khi đấu thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 

Từ khoá: Luật Kinh tế ; Đấu thầu ; Đấu thầu qua mạng ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVLKT 008121-4 ; (1): PHSTK 006122. 

80. Cẩm nang thực hiện quyền tự chủ tài chính kiểm soát các khoản thu, chi 

thường xuyên trong các đơn vị sự nghiệp công lập / Hệ thống: Tăng Bình, Ái 

Phương. - Hà Nội : Tài chính, 2022. - 394 tr. ; 27 cm. 

Tóm tắt: Trình bày các quy định pháp luật liên quan đến thực hiện quyền tự chủ tài 

chính trong các đơn vị sự nghiệp công lập, gồm các nội dung: cơ chế tự chủ tài chính 

của đơn vị sự nghiệp công và tự chủ về tài chính trong lĩnh vực y tế, dân số, giáo dục 
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đào tạo, giáo dục nghề nghiệp; tra cứu tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công; quy 

định về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử 

dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên. 

Từ khoá: Luật Tài chính ; Quyền tự chủ tài chính ; Đơn vị sự nghiệp công lập ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVLTC 008134-7 ; (1): PHSTK 006117. 

* Sách Ngoại ngữ:  

81. Proceedings of the international conference "Law in a changing world" / 

Geng - Scheng Lin ... [et al.]. - Hanoi : National Political Publishing House, 2021. - 

799 p. : ill. ; 24 cm. 

Từ khoá: Pháp luật ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (4): GVA 003147-50 ; (1): PHSTK 006043. 

82. Русско-въетнамский словарь исторических, юридических и 

культурологических терминов и понятий : для иностранных граждан 

сдающих комплексный экзамен по русскому языку как иностранному 

истории россии и основам законодательства российской федерации. - 

москва: Pоссийский университет дружбы народов, 2015. - 63 c. ; 28 cm. 

Từ khoá: Tiếng Việt ; Từ điển ; Tiếng Nga ; Thuật ngữ pháp lí ; Lịch sử ; Văn hoá  

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVTC 001176. 

 

B. LUẬN ÁN, LUẬN VĂN 

1. Bảo vệ người dễ bị tổn thương bằng pháp luật hình sự Việt Nam : luận án tiến 

sĩ Luật học / Lê Thị Diễm Hằng ; Người hướng dẫn: PGS. TS. Trần Văn Độ, TS. 

Lê Đăng Doanh. - Hà Nội, 2023. - 373 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về bảo vệ người dễ bị tổn thương bằng pháp 

luật hình sự. Phân tích quy định của pháp luật hình sự Việt Nam về bảo vệ người dễ bị 

tổn thương và thực tiễn áp dụng; từ đó đề xuất giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả 

thực thi pháp luật về vấn đề này. 

Từ khoá: Luật Hình sự ; Nhóm dễ bị tổn thương ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013543-4. 

2. Vấn đề chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp 

đối với nhãn hiệu theo quy định của điều ước quốc tế và pháp luật quốc gia - 
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Lý luận và thực tiễn : luận án tiến sĩ Luật học / Lê Thị Anh Xuân ; Người 

hướng dẫn: TS. Trần Minh Ngọc, T. - Hà Nội, 2023. - 188 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận chung về vấn đề chồng lấn trong bảo hộ 

quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu. Phân tích thực trạng 

quy định của điều ước quốc tế, pháp luật quốc gia về bảo hộ quyền tác giả và quyền sở 

hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu và thực tiễn tại một số quốc gia. Nghiên cứu quy 

định pháp luật, các cam kết quốc tế của Việt Nam và thực tiễn các vụ việc chồng lấn 

trong bảo hộ quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu; từ đó đưa 

ra phương hướng, giải pháp nhằm xử lí hiệu quả vấn đề này ở nước ta. 

Từ khoá: Tư pháp quốc tế ; Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp ; Điều ước quốc tế ; 

Pháp luật quốc gia ; Bảo hộ quyền tác giả ; Nhãn hiệu ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013545-6. 

3. Cơ chế tự kiểm soát việc thực hiện quyền tư pháp của Toà án nhân dân ở Việt 

Nam : luận án tiến sĩ Luật học / Nguyễn Mai Thuyên ; PGS. TS. Tô Văn Hoà 

hướng dẫn. - Hà Nội, 2023. - 166 tr. : minh hoạ ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về cơ chế tự kiểm soát việc thực hiện quyền 

tư pháp của Toà án nhân dân. Phân tích thực trạng cơ chế tự kiểm soát việc thực hiện 

quyền tư pháp của Toà án nhân dân ở Việt Nam; từ đó đưa ra quan điểm, giải pháp 

nhằm hoàn thiện cơ chế này. 

Từ khoá: Luật Hiến pháp ; Toà án nhân dân ; Cơ chế kiểm soát ; Thực hiện quyền tư 

pháp ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013547-8. 

4. Chế định ly hôn trong Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 - Những vấn đề lý 

luận và thực tiễn : luận án tiến sĩ Luật học / Trần Thị Thuỳ Liên ; PGS. TS. 

Nguyễn Văn Cừ hướng dẫn. - Hà Nội, 2023. - 167 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề lí luận chung về chế định li hôn. Phân tích nội 

dung chế định li hôn theo Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 và thực tiễn thực hiện; 

từ đó đưa ra yêu cầu, kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định pháp luật về chế định này. 

Từ khoá: Việt Nam ; Luật Hôn nhân và gia đình ; Chế định li hôn  

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013549-50. 

5. Tranh tụng trong tố tụng dân sự Việt Nam : luận án tiến sĩ Luật học / Phan Thị 

Thu Hà ; Người hướng dẫn: PGS. TS. Trần Anh Tuấn, TS. Nguyễn Văn Cường. - 

Hà Nội, 2023. - 198 tr. ; 28 cm. 
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Tóm tắt: Nghiên cứu một số vấn đề lí luận về tranh tụng trong tố tụng dân sự. Phân 

tích thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật về tranh tụng trong tố tụng 

dân sự Việt Nam; từ đó đưa ra phương hướng, kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và 

nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về vấn đề này. 

Từ khoá: Luật Tố tụng dân sự ; Tranh tụng ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013551-2. 

6. Chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu theo pháp luật Việt Nam : luận án 

tiến sĩ Luật học / Nguyễn Thanh Tùng ; Người hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn 

Thị Quế Anh, TS. Vương Thanh Thuý. - Hà Nội, 2023. - 186 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu. Phân tích thực 

trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật Việt Nam về chuyển giao quyền sử 

dụng nhãn hiệu; từ đó đưa ra phương hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và 

nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về vấn đề này. 

Từ khoá: Luật Dân sự ; Nhãn hiệu ; Chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu ; Việt 

Nam  

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013553-4. 

7. Thế chấp nhà ở theo quy định của pháp luật Việt Nam : luận án tiến sĩ Luật 

học / Trần Nguyễn Thị Tâm Đan ; Người hướng dẫn: PGS. TS. Trần Anh Tuấn, 

PGS. TS. Trần Thị Huệ. - Hà Nội, 2023. - 232 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lí luận về thế chấp nhà ở. Phân tích thực trạng pháp luật 

Việt Nam về thế chấp nhà ở và thực tiễn áp dụng; từ đó đưa ra kiến nghị nhằm 

hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về vấn đề này. 

Từ khoá: Luật Dân sự ; Thế chấp nhà ở ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013557-8. 

8. Hoàn thiện pháp luật về bảo hiểm xã hội bắt buộc ở Việt Nam : luận án tiến sĩ 

Luật học / Lâm Thị Thu Huyền ; Người hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Hiền 

Phương, TS. Đỗ Thị Dung. - Hà Nội, 2023. - 163 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lí luận hoàn thiện pháp luật bảo hiểm xã hội bắt buộc. Phân 

tích thực trạng pháp luật bảo hiểm xã hội bắt buộc ở Việt Nam và thực tiễn thực hiện; 

từ đó đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thi hành pháp 

luật về vấn đề này. 

Từ khoá: Luật Lao động ; Bảo hiểm xã hội ; Bảo hiểm xã hội bắt buộc ; Việt Nam  
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Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013559-60. 

9. Pháp luật về chuyển nhượng quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế và thực 

tiễn thi hành tại tỉnh Thái Nguyên : luận án tiến sĩ Luật học / Ngô Thị Hồng Ánh; 

PGS. TS. Nguyễn Quang Tuyến hướng dẫn. - Hà Nội, 2023. - 216 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu một số vấn đề lí luận và pháp luật về chuyển nhượng quyền sử 

dụng đất của tổ chức kinh tế. Phân tích thực trạng pháp luật về chuyển nhượng quyền 

sử dụng đất của tổ chức kinh tế và thực tiễn thi hành tại tỉnh Thái Nguyên; từ đó đưa ra 

định hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp 

luật về vấn đề này. 

Từ khoá: Luật Đất đai ; Tổ chức kinh tế ; Chuyển nhượng quyền sử dụng đất ; Việt 

Nam ; Thái Nguyên  

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013561-2. 

10. Thế chấp quyền tài sản theo quy định của pháp luật Việt Nam : luận án tiến sĩ 

Luật học / Nguyễn Hoàng Long ; Người hướng dẫn: PGS. TS. Vũ Thị Hồng Yến, 

TS. Nguyễn Hải An. - Hà Nội, 2023. - 205 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề lí luận về thế chấp quyền tài sản. Phân tích quy 

định của pháp luật Việt Nam về thế chấp quyền tài sản và thực tiễn thực hiện; từ đó 

đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này. 

Từ khoá: Luật Dân sự ; Thế chấp quyền tài sản ở ; Quyền tài sản ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013563-4. 

11. Hợp đồng theo mẫu theo quy định của pháp luật dân sự Việt Nam : luận án 

tiến sĩ Luật học / Trần Ngọc Hiệp ; PGS. TS. Bùi Đăng Hiếu hướng dẫn. - Hà Nội, 

2023. - 217 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề lí luận về hợp đồng theo mẫu. Phân tích thực trạng 

pháp luật về hợp đồng theo mẫu và thực tiễn thực hiện; từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp 

nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về vấn đề này. 

Từ khoá: Luật Dân sự ; Hợp đồng dân sự ; Hợp đồng theo mẫu ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013565-6. 

12. Pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài : luận án tiến 

sĩ Luật học / Nguyễn Văn Sinh ; Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Văn Bình, TS. 

Phạm Thị Thuý Nga. - Hà Nội, 2023. - 170 tr. ; 28 cm. 
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Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề lí luận và pháp luật về người lao động Việt Nam đi 

làm việc ở nước ngoài. Phân tích thực trạng pháp luật về người lao động Việt Nam đi 

làm việc ở nước ngoài và thực tiễn thực hiện; từ đó đưa ra định hướng, giải pháp nhằm 

hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về vấn đề này. 

Từ khoá: Luật Lao động ; Người lao động ; Người lao động xuất khẩu ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 013555-6. 

 


